
STT Họ đệm Tên Ngày sinh Phái
HK

Xã/Phường
HK Tỉnh KV

Tổ hơp 
môn

Toán Hóa Sinh
ĐTB

12
DTC0 ĐTC TT

1 DS 1 Lương Diệu Thảo 19/11/2007 Nữ Vĩnh Phúc Phú Thọ KV2 B00 6.00 8.40 8.20 Khá 22.60 22.85 TT

2 DS 2 Lê Thị Thảo 17/10/2007 Nữ Tam Đảo Phú Thọ KV1 B00 6.70 7.10 7.21 Khá 21.01 21.76 TT

3 DS 3 Nguyễn Thị Thu Hương 05/09/2007 Nữ Phúc Yên Phú Thọ KV2 B00 6.70 8.30 8.50 Khá 23.50 23.75 TT

4 DS 4 Kim Thị Mai Trang 26/08/2007 Nữ Tam Hồng Phú Thọ 2NT B00 7.20 8.00 7.50 Khá 22.70 23.20 TT

5 DS 5 Dương Văn Thành 01/08/1996 Nam Tam Dương Phú Thọ 2NT B00 6.00 7.30 6.90 6.80 20.20 20.70 TT

6 DS 6 Lê Thanh Thảo 22/12/2007 Nữ Vĩnh Yên Phú Thọ KV2 B00 7.60 8.10 6.90 Khá 22.60 22.85 TT

7 DS 7 Nguyễn Thị Hằng 24/09/1995 Nữ Xuân Hoà Phú Thọ KV2 B00 6.40 6.60 6.30 7.20 19.30 19.55 TT

8 DS 8 Hà Phương Linh 05/10/2007 Nữ Bình Xuyên Phú Thọ 2NT B00 5.80 8.00 8.00 Khá 21.80 22.30 TT

Tổng số: 08 thí sinh trúng tuyển (Trong đó: 08 thí sinh trúng tuyển xét theo tổ hợp môn B00)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2025 (Đợt 1)
NGÀNH: DƯỢC (6720201) - HỆ CHÍNH QUY

(Kèm theo Quyết định số   275/QĐ-ĐT ngày  22 tháng  8  năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc)
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